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SỐ ĐIỆN 

THOẠI
Mã số

2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15

Tiểu học 

1 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/11/1994 Đại học Sư phạm Mỹ Thuật
Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, 

Thành phố Long Xuyên, An Giang
Giáo viên Mỹ thuật hạng III Nguyễn Thi Nguyễn Việt Hồng 0939988549 THQ3-01

2 Nguyễn Văn Nhựt Linh 9/6/1995 Đại học Giáo dục Thể chất
Ấp Vĩnh Nhuận, Xã Vĩnh Bình, Huyện 

Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Giờ
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Đình Phùng 0788821861 THQ3-02

3 Võ Gia Hương 11/3/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
120A Phước Thắng, Phường 12, Thành 

phố Vũng Tàu
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0836954759 THQ3-04

4 Lại Thị Thu Hà 24/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
109/24/3/19 Dương Bá Lạc, Phường 1, 

Quận 8
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo Nguyễn Thái Sơn 0968801719 THQ3-05

5 Đàm Thị Thu Thơm 12/4/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
235B/A11/12 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Trần Quốc Thảo 0962864294 THQ3-06

6 Nguyễn Hữu Thiên Ân 9/4/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học 132/8 Nguyễn Duy, Phường 14, Quận 8 Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0708492657 THQ3-07

7 Trần Minh Khuê 9/3/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
KP Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thanh Tuyền 0964593400 THQ3-08

8 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 5/5/1995 Đại học Giáo dục Thể chất
B31 C/c 518 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 

Kho, Quận 1
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Đình Phùng 0376094289 THQ3-09

9 Nguyễn Anh Thư 13/5/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
168/38 Đường số 11, KP 4, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0869929501 THQ3-10

10 Lê Thu Hiền 22/11/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học
98 Nguyễn Chí Thanh, TT Phước An, 

Krông Pắc, Đăk Lăk
Giáo viên Nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo Nguyễn Thiện Thuật 0948350596 THQ3-11

11 Đặng Thế Hải 29/3/2000 Đại học Giáo dục Thể chất
120 Cao ốc B, Ngô Gia Tự, Phường 2, 

Quận 10
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Văn Hân Phan Đình Phùng 0787883617 THQ3-12

12 Phan Thị Thúy Huyền 10/9/1979 Đại học Giáo dục Tiểu học
390/51 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, 

Quận 3
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0907765735 THQ3-13

13 Tô Nhất Đình 7/4/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học 89/2 Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5 Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0787663373 THQ3-14

14 Tô Thị Bích Ngọc 7/9/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
1134 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0986194283 THQ3-15

15 Phan Nguyễn Nam Phương 28/3/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
14 Đô Đốc Chấn, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0762930208 THQ3-16

16 Từ Phương Tâm 9/8/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
120/57 Trần Bình Trọng, Phường 2, 

Quận 5
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0785688752 THQ3-17

17 Phan Văn Tiến 10/2/1991 Đại học Giáo dục Thể thao Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Đình Phùng 0987003946 THQ3-18

18 Đỗ Thị Cẩm Vân 4/6/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
37/35 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân 

Bình
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0773982479 THQ3-19

19 Phùng Thị Minh Hà 1/7/1979 Đại học Giáo dục Tiểu học
Số 6, Ngách 211/149, Khương Trung, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Giáo viên Nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0986676266 THQ3-20

20 Võ Phúc Tấn 27/10/1981 Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 47/7 Nguyễn Hiền Phường 4 Quận 3 Nhân viên Giáo vụ Lương Định Của 0902327877 THQ3-21
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21 Đỗ Bùi Xuân Mai 4/6/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
491 Phú An, Tân Phú Đông, Thành phố 

Sa Đéc, Đồng Tháp
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0839981838 THQ3-22

22 Nguyễn Quốc Cường 5/1/1999 Đại học Sư phạm Âm nhạc
254/5B Trường Chinh Phường 13 Quận 

Tân Bình
Giáo viên Âm nhạc hạng III Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thi 0906947503 THQ3-23

23 Lâm Gia Hân 7/7/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
130/59D Nguyễn Văn Luông Phường 10 

Quận 6
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0902043787 THQ3-24

24 Lã Thị Diệu Linh 15/2/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học 112 Lữ Gia Phường 9 Thành phố Đà Lạt Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0397322929 THQ3-25

25 Đặng Minh Mẫn 15/7/1999 Đại học Giáo dục Thể chất 56 Ngô Gia Tự Phường 9 Quận 10 Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Nguyễn Thanh Tuyền 0377996897 THQ3-26

26 Lôi Ngọc Linh 30/8/1973 Trung cấp Kế toán
174/86 Nguyễn Thiện Thuật Phường 3 

Quận 3
Nhân viên Thủ quỹ Lương Định Của 0906436073 THQ3-27

27 Bùi Thị Ánh Loan 14/3/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học Thôn 4, Yatờmốt, Easúp, Đắk Lắk Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thiện Thuật 0377110608 THQ3-28

28 Ngô Minh Thiện 4/5/2001 Trung cấp Tin học ứng dụng 233B Ba Đình Phường 8 Quận 8 Nhân viên Thư viện Nguyễn Thi 0902890501 THQ3-29

29 Nguyễn Văn Được 3/5/1986 Trung cấp
Thư viện - Thiết bị 

trường học
217 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3 Nhân viên Thư viện Phan Văn Hân 0938675471 THQ3-30

30 Nguyễn Đức Anh 13/03/`995 Đại học Giáo dục Thể chất
157A Cống Quỳnh Phường Nguyễn Cư 

Trinh Quận 1
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Văn Hân 0336701740 THQ3-31

31 Huỳnh Thanh Thiện Tâm 17/10/1988 Trung cấp
Thư viện - Thiết bị 

trường học
64/29 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 Nhân viên Thư viện Nguyễn Sơn Hà 0904455429 THQ3-32

32 Nguyễn Vân Anh 28/10/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
6/12 Đường số 8, Phường 17, Quận Gò 

Vấp
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Trần Quốc Thảo 0902974758 THQ3-33

33 Ngô Thị Thùy Linh 6/7/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học
198Q2 KP1, Phường Long Bình Tân, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật Nguyễn Thái Sơn 0396911437 THQ3-34

34 Nguyễn Phạm Anh Duy 18/4/1992 Đại học Giáo dục Tiểu học
132/28 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0934303484 THQ3-35

35 Kang Đông Du 16/6/2001 Đại học Sư phạm Âm nhạc
116 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3
Giáo viên Âm nhạc hạng III Nguyễn Thái Sơn 0934092642 THQ3-36

36 Phùng Nguyên Khang 25/1/1974 Kỹ sư Công nghệ thông tin
17 Nguyễn Công Trứ, Long Hưng, Thị xã 

Tân Châu, An Giang
Giáo viên Tin học hạng III Nguyễn Sơn Hà Phan Đình Phùng 0988189852 THQ3-37

37 Phạm Thị Thanh Thảo 8/10/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học
214/15 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0774169316 THQ3-38

38 Thiên Tài Đức 2/12/1991 Đại học Giáo dục Thể chất
Tân Đức, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh 

Thuận
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Nguyễn Thanh Tuyền 0368084980 THQ3-39

39 Ngô Trịnh Anh Thư 7/1/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học 288/12 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10 Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0784031733 THQ3-40

40 Ngô Uyên Phương 9/6/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
9/2/100 Ngự Bình, Phường An Cựu, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Giáo viên nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo Nguyễn Thái Sơn 0794549161 THQ3-41

41 Trần Thị Thu Thủy 16/8/1975 Cao đẳng Kế toán - Kiểm toán
100/59 Thích Quảng Đức, Phường 5, 

Quận Phú Nhuận
Nhân viên Thư viện Phan Văn Hân 0975440831 THQ3-42

42 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/4/2001 Đại học Giáo dục Thể chất Xã Xuân Quang 1, Đồng Xuân, Phú Yên Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Nguyễn Thanh Tuyền 0345661936 THQ3-43

43 Hoàng Văn Trưởng 24/5/1975 Đại học

Thiết kế công nghiệp - 

Thiết kế trang trí nội 

ngoại thất

778/32/29K đường Thống Nhất, Phường 

15, Quận Gò Vấp
Giáo viên Mĩ thuật hạng III Kỳ Đồng 0908258934 THQ3-44

44 Đào Thị Minh Anh 24/9/2000 Đại học Quản trị nhân lực
8 Cù Chính Lan Phường 13 Quận Tân 

Bình
Nhân viên Thư viện Nguyễn Việt Hồng 0975999327 THQ3-45

45 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/6/2000 Đại học Sư phạm Âm nhạc
Số 34, tổ 23, ấp Phú Âm, Xã Phước Lý, 

Cần Giuộc, Long An
Giáo viên Âm nhạc hạng III Trần Văn Đang 0816402346 THQ3-46



46 Mai Thị Quỳnh Như 10/12/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
54/6 đường 48, phường Hiệp Bình 

Chánh, TP. Thủ Đức
Nhân viên Giáo vụ Lương Định Của 0778790385 THQ3-47

47 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 19/2/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
Ấp 4, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0977400903 THQ3-48

48 Vũ Lẻ Thanh Thảo 8/12/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
79/25/6 Trần Văn Đang Phường 9 Quận 

3
Giáo viên nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0902116723 THQ3-49

49 Thái Nguyễn Đăng Khoa 29/9/1988 Đại học Kế toán
1/35 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình 

Thạnh
Nhân viên Thư viện Nguyễn Thi 0902706360 THQ3-50

50 Huỳnh Thị Kim Hạnh 21/3/1983 Đại học Giáo dục Tiểu học
76 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, 

Quận 1
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thiện Thuật 0848545658 THQ3-51

51 Võ Thị Thúy Hằng 25/6/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0777056625 THQ3-52

52 Nguyễn Thị Hà 14/1/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0362329620 THQ3-53

53 Nguyễn Thị Quý Thảo 4/10/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học

Căn hộ 12B.03 Cao ốc Satra Đất Thành, 

163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận 

Phú Nhuận

Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0905224896 THQ3-54

54 Nguyễn Võ Quang Tín 5/5/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học 10/13 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8 Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0877205052 THQ3-55

55 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7/7/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thôn Yên Nghĩa, Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0878952863 THQ3-56

56 Trần Quốc Toàn 10/5/1987 Đại học Giáo dục Tiểu học
Ấp 3, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước, 

Tỉnh Long An
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0933126017 THQ3-57

57 Nguyễn Thị Việt Hòa 12/2/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học An Hòa, An Lão, Bình Định Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0372073968 THQ3-58

58 Văn Thị Ngọc Dung 9/8/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thôn Phú Mỹ, Xã Tây Phú, Huyện Tây 

Sơn, Tỉnh Bình Định
Giáo viên nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0355648121 THQ3-59

59 Quách Hoàng Khái 24/8/2002 Đại học Giáo dục Thể chất
Ấp 6, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, 

Tỉnh Cà Mau
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Văn Hân 0845072307 THQ3-60

60 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 7/12/2000 Đại học Sư phạm Âm nhạc
Ấp Thanh Thọ, Phú Xuân, Tân Phú, 

Đồng Nai
Giáo viên Âm nhạc hạng III Nguyễn Thi 0965720712 THQ3-61

61 Lương Duy Thanh 15/4/1979 Đại học Giáo dục Thể chất 14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Văn Hân 0966615479 THQ3-62

62 Hoàng Thị Tuyết Nhung 30/12/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học 28/30 Lương Văn Can Phường 15 Quận 8 Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Trần Quốc Thảo 0963197427 THQ3-63

63 Nguyễn Linh Tâm 22/11/1996 Cao đẳng Báo chí
Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang
Nhân viên Giáo vụ Lương Định Của 0868149223 THQ3-64

64 La Mai Thanh Trúc 1/4/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học 500/30 Đoàn Văn Bơ Phường 14 Quận 4 Giáo viên nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0909965531 THQ3-65

65 Nguyễn Thị Hải Vân 26/12/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
164/7 Tô Hiệu Phường Hiệp Tân Quận 

Tân Phú
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0856716610 THQ3-66

66 Tô Mai Hồng Thảo 19/9/1992 Chứng chỉ Nghiệp vụ thông tin thư viện
Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh 

Long
Nhân viên thư viện Phan Văn Hân 0789808615 THQ3-67

67 Lê Thị Hạnh 9/8/1982 Đại học Giáo dục Tiểu học
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá 

Rai, tỉnh Bạc Liêu
Giáo viên nhiều môn hạng III Trần Quốc Thảo 0907660498 THQ3-68

68 Nguyễn Hoàng Anh 27/9/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thôn Xuân Thành, xã Đạ Pal, huyện Đạ 

Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn Trần Quốc Thảo 0396567290 THQ3-69

69 Huỳnh Thị Bích Ngọc 15/10/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học Ân Hảo Tây, Hoàng Ân, Bình Định Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0918952439 THQ3-70

70 Trần Kha Thiện Quân 7/5/2002 Đại học Giáo dục Thể chất
197/2 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, 

Quận Tân Bình
Giáo viên Giáo dục thể chất hạng III Phan Văn Hân 0932648493 THQ3-71



71 Bùi Thị Khánh Ly 2/5/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
134A, Tổ 11, KP3A, Long Bình Tân, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Giáo viên nhiều môn hạng III Nguyễn Thái Sơn 0332422557 THQ3-72

Tổng cộng danh sách ứng viên khối Tiểu học có 71 người./.

Lưu ý: Các ứng viên rà soát các cột nếu có sai sót liên hệ gặp cô Dị: 0938097783 để chỉnh sửa. 

           Lịch thi  tuyển dụng:  Thứ bảy, ngày 17/8/2024 lúc 7 giờ 30 tại trường TH Lương Định Của , số 576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
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